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BỘ THÔNG TIN  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về quản lý, tổ chức hoạt động ủng hộ qua 
Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia  

 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; 
Căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ 

về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ 
trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các 
bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; 

Căn cứ Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông, 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về quản lý, 

tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về quản lý, tổ chức hoạt động gửi, nhận, chuyển tiền 

ủng hộ của thuê bao viễn thông (sau đây gọi là hoạt động ủng hộ) qua Cổng Thông 
tin điện tử nhân đạo quốc gia (sau đây gọi là Cổng 1400) để hỗ trợ nhân dân khắc 
phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh 
hiểm nghèo; hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, từ thiện theo quy định của pháp luật 
và phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước theo yêu cầu của 
Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản 

lý, tổ chức hoạt động gửi, nhận, chuyển tiền ủng hộ qua Cổng 1400. 
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 
1. Cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cơ quan) tổ chức hoạt động ủng hộ 

chủ trì việc triển khai đợt vận động các thuê bao viễn thông gửi tiền ủng hộ (sau 
đây gọi tắt là đợt vận động ủng hộ) theo đúng các quy định của pháp luật về vận 
động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện cho mục 
đích nhân đạo, từ thiện. 

2. Cổng 1400 là hệ thống thiết bị viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền 
thông thiết lập để tiếp nhận tin nhắn ủng hộ tiền từ các thuê bao viễn thông trên 
phạm vi toàn quốc; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận trên cơ sở lấy thu bù 
chi; hạch toán độc lập; đảm bảo chính xác, minh bạch, công khai, tiện lợi. 

3. Doanh nghiệp viễn thông tạo thêm một kênh đóng góp thuận lợi, nhanh 
chóng đối với hoạt động ủng hộ qua việc cung cấp dịch vụ nhắn tin qua Cổng 1400 
cho các thuê bao viễn thông trên cơ sở thương mại với lợi nhuận hợp lý. 

4. Thuê bao viễn thông đóng góp tiền ủng hộ qua Cổng 1400 trên cơ sở tự nguyện 
với số lượng tin nhắn ủng hộ không hạn chế cho mỗi đợt vận động ủng hộ. 

 
Chương II 

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CỦA CỔNG 1400 
 

Điều 4. Yêu cầu về kết nối 
Cổng 1400 phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối sau đây: 
1. Kết nối đến các doanh nghiệp viễn thông với dung lượng và chất lượng 

truyền dẫn đảm bảo đáp ứng chất lượng dịch vụ nhắn tin theo quy định. 
2. Kết nối đến hệ thống thu thập xử lý số liệu của Cục Viễn thông để phục vụ 

công tác quản lý Nhà nước về viễn thông. 
Điều 5. Yêu cầu về quản lý dữ liệu 
Cổng 1400 phải bảo đảm khả năng quản lý, thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu về 

dịch vụ và giá trị tin nhắn qua Cổng 1400 chính xác, kịp thời để:  
1. Đối soát, thanh toán số liệu với cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ, các doanh 

nghiệp viễn thông và cung cấp thông tin cần thiết về hoạt động của Cổng 1400 cho 
Bộ Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu. 

2. Tiếp nhận, giải đáp thông tin; tiếp nhận, giải quyết khiếu nại về hoạt động 
ủng hộ qua Cổng 1400 cho các thuê bao viễn thông. 
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Điều 6. Số dịch vụ nhắn tin  
1. Số dịch vụ nhắn tin từ số 1400 đến số 1409 trong Quy hoạch kho số viễn 

thông do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định để cung cấp dịch vụ nhắn tin qua 
Cổng 1400 như sau: 

a) Số 1400 được sử dụng cho mục đích tiếp nhận các bản tin nhắn động viên, 
chia sẻ, thăm hỏi; 

b) Số 1401 được sử dụng cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất 
nước do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cho từng đợt vận động ủng hộ; 

c) Các số từ 1402 đến 1409 được sử dụng để gửi các bản tin nhắn ủng hộ qua 
Cổng 1400. Mỗi số dịch vụ nhắn tin ứng với một giá trị tính bằng Việt Nam Đồng, 
do cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 sau khi thống nhất với Tổng 
Công ty Truyền thông đa phương tiện (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty VTC) quyết 
định theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư này.  

2. Mỗi đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400 chỉ được sử dụng 01 (một) số dịch 
vụ nhắn tin. Không sử dụng 01 (một) số dịch vụ nhắn tin để thực hiện cùng lúc 
nhiều đợt vận động ủng hộ khác nhau. 

Điều 7. Giá trị tin nhắn  
1. Giá trị tin nhắn ủng hộ qua Cổng 1400 bao gồm giá trị ủng hộ của tin nhắn 

và giá cước dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400: 
a) Giá trị ủng hộ của tin nhắn do cơ quan tổ chức hoạt động ủng hộ phối hợp 

với Tổng Công ty VTC ấn định đối với mỗi đợt vận động ủng hộ và số dịch vụ 
nhắn tin tương ứng; 

b) Giá cước dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 là giá cước mà thuê bao viễn 
thông phải thanh toán cho doanh nghiệp viễn thông để gửi một tin nhắn ủng hộ qua 
Cổng 1400. 

2. Giá trị ủng hộ của mỗi tin nhắn qua Cổng 1400 không nhỏ hơn 5.000 (năm nghìn) 
Việt Nam Đồng và không lớn hơn 20.000 (hai mươi nghìn) Việt Nam Đồng. 

3. Dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 được hạch toán chung với dịch vụ nhắn tin 
(SMS) của doanh nghiệp viễn thông. Giá cước dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 (bao 
gồm cả cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400) là giá cước dịch vụ nhắn tin 
(SMS) do doanh nghiệp viễn thông xây dựng, ban hành trên cơ sở giá thành dịch vụ 
nhắn tin của doanh nghiệp theo quy định về quản lý giá cước viễn thông. 

4. Cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 do Bộ Thông tin và Truyền 
thông ban hành và được doanh nghiệp viễn thông thanh toán cho Tổng Công ty 
VTC theo các quy định về quản lý giá cước viễn thông. 
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Chương III 
QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG ỦNG HỘ QUA CỔNG 1400 

 
Điều 8. Đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 
Cơ quan có nhu cầu tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 phải thực hiện 

thủ tục đăng ký để được chấp thuận mở Cổng 1400 phục vụ triển khai đợt vận 
động ủng hộ. Đề nghị mở Cổng 1400 được chấp thuận khi đáp ứng đồng thời, đầy 
đủ các quy định sau đây: 

1. Cơ quan đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 là: 
a) Các cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử 
dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn thiên tai, 
hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có phạm vi 
hoạt động toàn quốc theo quy định của pháp luật; hoặc 

b) Các quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện có 
phạm vi hoạt động toàn quốc theo quy định của pháp luật; hoặc 

c) Các trường hợp khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
2. Mục đích tổ chức hoạt động ủng hộ phù hợp với phạm vi điều chỉnh quy 

định tại Điều 1 Thông tư này. 
3. Có kế hoạch tổ chức hoạt động ủng hộ phù hợp với quy định về hoạt động 

của Cổng 1400 và khả năng đáp ứng về kỹ thuật, nghiệp vụ của Cổng 1400 và các 
doanh nghiệp viễn thông. 

4. Thời gian tổ chức hoạt động ủng hộ phù hợp với quy định tại Điều 9 Thông 
tư này. 

Điều 9. Thời gian tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 
1. Thời gian tổ chức hoạt động ủng hộ đối với mỗi đợt vận động ủng hộ qua 

Cổng 1400 không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày mở Cổng 1400 phục vụ đợt 
vận động ủng hộ. Trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

2. Mỗi cơ quan không triển khai 02 (hai) đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400 
với cùng một nội dung chương trình trong một năm. Trường hợp đặc biệt phải 
được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Điều 10. Thủ tục đăng ký tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 
1. Hồ sơ đăng ký gồm: 
a) Đơn đề nghị tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 theo Mẫu 01/ĐĐN 

kèm theo Thông tư này; 
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b) Bản sao có chứng thực (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu chính), hoặc bản sao 
(cầm theo bản gốc để đối chiếu nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ nhận hồ sơ) 
Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; 

c) Kế hoạch tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400. 
2. Kế hoạch tổ chức hoạt động ủng hộ qua Cổng 1400 bao gồm tối thiểu các 

nội dung sau đây: 
a) Mục đích đợt vận động ủng hộ; 
b) Thời gian bắt đầu và kết thúc đợt vận động ủng hộ; 
c) Phương án sử dụng số dịch vụ nhắn tin và giá trị ủng hộ của tin nhắn; 
d) Kế hoạch truyền thông cụ thể để vận động người dân và các thuê bao viễn 

thông tham gia hoạt động ủng hộ. 
3. Địa chỉ và thời hạn nhận hồ sơ đăng ký  
a) Hồ sơ đăng ký phải được gửi đến Tổng Công ty VTC tối thiểu 15 (mười lăm) 

ngày làm việc trước thời điểm bắt đầu đợt vận động ủng hộ. 
b) Đối với hồ sơ đề nghị sử dụng Cổng 1400 vào mục đích phục vụ các sự kiện 

chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, hồ sơ đăng ký phải được gửi đến Cục 
Viễn thông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc trước thời điểm bắt đầu đợt vận 
động ủng hộ. 

4. Thời hạn và quy trình xử lý hồ sơ 
a) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 

Tổng Công ty VTC có trách nhiệm thẩm định hồ sơ; ra Quyết định mở Cổng 1400 
phục vụ đợt vận động ủng hộ và gửi Quyết định mở Cổng 1400 cho cơ quan chủ trì 
tổ chức đợt vận động ủng hộ và các doanh nghiệp viễn thông có liên quan.  

Trường hợp từ chối đề nghị mở Cổng 1400, Tổng Công ty VTC có văn bản trả 
lời cho cơ quan chủ trì tổ chức hoạt động ủng hộ và nêu rõ lý do từ chối. 

b) Đối với hồ sơ đề nghị sử dụng Cổng 1400 vào mục đích phục vụ các sự kiện 
chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Viễn thông có trách nhiệm thẩm định hồ 
sơ, trình Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định. Trên cơ sở sự chấp 
thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông ra Quyết định mở Cổng 
1400 phục vụ đợt vận động ủng hộ, gửi Quyết định mở Cổng 1400 cho cơ quan 
chủ trì tổ chức đợt vận động ủng hộ, các doanh nghiệp viễn thông có liên quan và 
Tổng Công ty VTC. 

Trong trường hợp từ chối đề nghị mở Cổng 1400, Cục Viễn thông có văn bản 
trả lời cho cơ quan chủ trì tổ chức hoạt động ủng hộ và nêu rõ lý do từ chối. 

5. Quyết định mở Cổng 1400 phục vụ mỗi đợt vận động ủng hộ bao gồm các 
nội dung cơ bản sau đây: 


